UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BINH PHU'OC DPgc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6: 808 /QD-UBND Binh Phuéc, ngay 11thang 4 ndm 2025
QUYET PINH

Co6ng bé Danh muc thi tuc hanh chinh dwec sira déi, bé sung
trong linh vuc gido duc va dao tao thudc hé thong gido duc quéc dan
thudc tham quyén quan Iy va giai quyét caa nganh Giao duc va Pao tao
trén dia ban tinh Binh Phwoc

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can cir Ludt Té chirc chinh quyén dia phwong ngay 19/02/2025;

~ Can cit Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh phii vé

kiem soat thb} tuc hanh chinh,; Nghi dinh so 48/2013/NP-CP ngay 14{5/2Q13 va

Nghi dinh so 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 cua Chinh phu swa doi, bo sung
mot so diéu cua cac Nghi dinh lién quan deén kiém soat thu tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngdy 23/4/2018 ciia Chinh phii vé

thue hién co ché mot cura, mot cua lién thong trong giai quyét thu tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 107/2021/NP-CP ‘ngay 06/12/2021 cua Chinh phu

sita doi, b6 sung mot s6 diéu ciia Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018

ciia Chinh phii vé thuc hién co ché mét cira, mét cira lién théng trong gidi quyét
thu tuc hanh chinh,

Can cir Nghi dinh s6 42/2022/ND-CP ngay 24/6/2022 cua Chinh phu vé
quy dinh viéc cung cdp théng tin va dich vu cong triec tuyén cia co quan Nha
nuoc trén moi truong mang;

Can cir Théng tw s6 02/2017/TT- VPCP ngay 31/10/2017 cua Bo truong,
Chu nhiem Van phong Chinh phu huong dan vé nghiép vu kiéem soat thu tuc
hanh chinh;

Can cir Théng tw s6 01/2018/TT-VPCP ngdy 23/11/2018 cua B¢ truong,
Chu nhi¢m Van phong Chinh phu hudng dan thi hanh mot. s6 quy dinh ciia Nghi
dinh s6 61/2018/NP-CP ngay 23/4/201 & cua Chinh phu vé thire hién co ché mot
cira, mot cira lién thong trong gidi quyét thi tuc hanh chinh;

Can cir Quyét dinh sé 851/0P-BGDPT ngay 31/3/2025 cua Bé trueng
Bé Gio duc va Pdo tao vé viéc cong bo thi tuc hanh chinh duwoc sita déi, bé
sung linh vuc gido duc va dao tao thugc hé théng gido duc quéc dan thuge
pham vi, chizc nang quan ly cua Bg Giao duc va Dao tao;

Can cir Quyét dinh so 14/2018/0D-UBND ngay 06/3/2018 ciia UBND tinh
ban hanh Quy ché phdi hop giita Vin phong UBND tinh véi cac sé, ban, nganh,
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UBND cdp huyén, UBND cdp xa trong viéc cdp nhdt, cong bé, cong khai tha tuc
hanh chinh trén dia ban tinh Binh Phuoc;

Xét dé nghi cua Giam doc S¢ Gido duc va Pao tao tai To trinh sé
1178/TTr-SGDDT ngay 09/4/2025.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong b6 kém theo Quyét dinh nay Danh muc tha tuc hanh chinh
dugc sura d6i, bo sung trong linh vuc gido duc va dao tao thugc he thdng gido duc
qudc dan thudc thim quyén quan 1y va giai quyét ciia nganh Gido duc va Pao tao
trén dia ban tinh Binh Phudc.

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 20/4/2025.

Thay thé thi tuc hanh chinh c6 sé tht tu 44 tai Tiéu muc VI Muc A thudc
Phan I - Danh muc tha tuc hanh chinh dwgc ban hanh kém theo Quyét dinh s6
1747/QD-UBND ngay 01/11/2023 ctua Chu tich UBND tinh vé viéc céng bd
chuan héa Danh muc tha tuc hanh chinh thudc tham quyén quan ly va giai quyét
cia nganh Gido duc va Pao tao dugc tiép nhan tai Trung tdm Phuc vu hanh
chinh céng, UBND cap huyén va UBND cap x3 trén dia ban tinh Binh Phuéc.

Diéu 3. Thu truong cac so, ban, nganh tinh; Chu tich UBND cac huyén,
thi Xa, thanh pho va céc to chac, ca nhan co lién quan chiu trach nhiém thi hanh
Quyeéet dinh nay./.

Lo ///W ”
Noi nhén: KT. CHU TICH
- Cuc Kiém soat TTHC (VPCP); . ' CHU TICH}@

- B§ Giao duc va bBao tao;

- CT, cac PCT UBND tinh;

- Nhu Piéu 3;

-LDVP, P.KSTTHC, Trung tam;
- Luu: VT.

tan Tuyét Minh
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\C THU TUC HANH CHINH PUQC SUA POI, BO SUNG

ZG1A0 DUC VA PAO TAO THUQC HE THONG GIAO DUC QUOC DAN
J QUAN LY VA GIAI QUYET CUA NGANH GIAO DUC VA PAO TAO

TREN DIA BAN TINH BINH PHUGC

(Ban Gnh kem theo Quyét dinh s6 808 /OP-UBND ngay 11 thang 4 ndm 2025
ciia Chii tich Uy ban nhdn dan tinh)

7| Ma ) Tén thi tuc | Thoihan | Dia diém, cich thye | Phi, 1¢ phi Ciin cff bhib I¥ Mikc
TTHC hanh chinh | gidi quyét hi¢n (néu c6) phap fy DVC
bang ky hd
trg tien dong - Nghi dinh s 116/2020/ND-CP ngay 25/9/2020
hﬁ‘} phthahCh; - Thue hién tryc tidp quy dinh vé chinh sach hd trg tién déng hoc phi
i sinh ho I et Tt e AT L
géi Vo Sinah Trong thoi t'd_iA co s& dao tao giao va chi phi Slnh’ hoat cho sinh vién su pham.
vién hoc cac | han 15 | Vien, - Nghi dinh s6 60/2025/ND-CP ngay 03/3/2025
1.009002 | nganh dao tao | ngay ké tir | - Hodc gui hd so qua caa Chinh phu stra doi b6 sung mot sé diéu ctia Toan
1 | 000.00.00. | gi4o vién tai [ngdy két|dich vu buu chinh Khong Nghi dinh s6 116/2020/NB-CP ngay 25/9/2020 | | -
. . , R A ) Y e , x N | trinh
H10 cac dal hoc, thic nhan | cong ich; quy dinh vé chinh sach ho trg tién dong hoc phi
hoc VIEN, | don dang | - Hoac nop hd so truc va chi phi sinh hoat cho sinh vién su pham.
truc dai | Ky Lo o AR . . .
oo tmbnag ky tuyén qua Cong dich - Quyét dinh sé 851/QP-BGDDT ngay
cao ding dugc Vu cong 31/3/2025 cua Bo truong Bo Gido duc va Pao
phép dao tao tao.
gi&o vién

* Ghi chti: Ngi dung thi tuc hanh chinh cu thé dirgc cdng bo tai Quyér dinh nay thuc hién theo ngi dung da durgc cdng khai trén
cong Dich vu cong quac gia (https://dichvucong.gov.vn) va UBND tinh cng khai trén Hé thong thdng tin gidi quyet thu tuc hanh

chinh tinh Binh Phuoc (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) theo quy dinh.



https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T14:03:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
	Hoàng Sơn Trà<trahs.vpub@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-11T14:45:50+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Lê Văn Sâm<levansam.vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-04-11T17:44:00+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-12T09:04:14+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-12T09:04:15+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-12T09:04:20+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-12T09:04:27+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-12T09:04:34+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-12T09:04:41+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-12T09:04:51+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-12T09:04:55+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




